	UBND HUYỆN THÁI THỤY 
PHÒNG TƯ PHAP

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:   07   /BC-TP
	Thái Thụy, ngày 02 tháng 04 năm 2024


BÁO CÁO
Sơ kết thực hiện Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg và 
Thông tư số 09/2021/TT-BTP
I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 25/2021/QĐ-TTG VÀ THÔNG TƯ SỐ 09/2021/TT-BTP

1. Kết quả thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước về công tác đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (TCPL).
a) Ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện (Biểu mẫu số 01)


Thực hiện Quyết định số Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và Thông tư 09/2021/TT-BTP ngày 15/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. UBND huyện ban hành Kế hoạch số 29/KH-UBND ngày 14/2/2022 của UBND huyện Thái Thụy về việc Phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật; Kế hoạch số 13/KH-UBND ngày 19/01/2023 của UBND huyện Thái Thụy về việc Phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật  và các văn bản khác của UBND tỉnh, UBND huyện về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, UBND Thái Thụy đã ban hành và tổ chức triển khai thực hiện Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg, ban hành nhiều kế hoạch công tác phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở và công tác xây dựng xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trong những năm qua trên địa bàn huyện, phân công nhiệm vụ cho CBCC phụ trách từng tiêu chí TCPL và tổ chức quán triệt các văn bản về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn TCPL.

b) Quán triệt, tập huấn, truyền thông, xây dựng và phát hành tài liệu kỹ năng, nghiệp vụ về đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.


- Truyền thông nâng cao nhận thức, trách nhiệm về xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

Các văn bản về xây dựng xã, thị trấn đạt chuẩn TCPL đã được phổ biến, tuyên truyền rộng rãi đến toàn thể cán bộ và nhân dân trong địa bàn huyện dưới nhiều hình thức thích hợp:


- Quán triệt, tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ tham mưu thực hiện nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

Tổ chức 03 hội nghị CBCC cấp xã, thị trấn, trưởng các ban ngành, đoàn thể; 04 hội nghị phối hợp lồng ghép.

Tuyên truyền, phổ biến 134 buổi trên đài truyền thanh huyện; 477 lượt trên đài truyền thanh  xã, thị trấn gắn với tuyên truyền nhiệm vụ tiếp tục hoàn thiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao.

c) Kiểm tra, khảo sát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.


Quá trình thực hiện MTTQ và các đoàn thể nhân dân, các ban, ngành liên quan có nhiều hoạt động phối hợp tương đối hiệu quả góp phần thực hiện các tiêu chí TCPL, đặc biệt trong việc PBGDPL, hòa giải, thực hiện pháp lệnh dân chủ ở các xã, thị trấn.

d) Nguồn lực thực hiện.

- Phân công đầu mối theo dõi, tham mưu thực hiện nhiệm vụ.


Về nghiệp vụ chuyên môn: Công chức Tư pháp được giao là đầu mối giúp Chủ tịch UBND xã theo dõi, tổng hợp, hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ theo Kế hoạch đề ra và chỉ đạo của cấp trên. Công chức Tư pháp đã được tham dự đầy đủ các hội nghị triển khai, tập huấn, quán triệt nhiệm vụ xây dựng xã, thị trấn đạt chuẩn TCPL do UBND, Phòng Tư pháp huyện và Sở Tư pháp tổ chức. Các CBCC liên quan đã được phổ biến cụ thể nhiệm vụ được phân công phụ trách các chỉ tiêu, tiêu chí TCPL.

- Kinh phí thực hiện: Hàng năm ngân sách Huyện, xã thường xuyên phân bổ 59.500.000 đồng bố trí cho công tác đánh giá, công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, thực hiện tiêu chí tiếp cận pháp luật. Ngoài ra, không còn nguồn kinh phí nào khác. Mức kinh phí như trên chủ yếu chi cho hoạt động triển khai quán triệt, phổ biến, in ấn tài liệu các văn bản về chuẩn tiếp cận pháp luật.
- Huy động nguồn lực xã hội cho công tác đánh giá, công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật: chưa huy động được. 
(Biểu mẫu số 02)
2. Kết quả đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và thực hiện các tiêu chí tiếp cận pháp luật:
- Trong 02 năm 36/36 xã, thị trấn được UBND huyện công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.
- Các mô hình, giải pháp, sáng kiến đã được áp dụng nhằm nâng cao hiệu quả các chỉ tiêu, tiêu chí tiếp cận pháp luật nói chung và các mô hình điển hình về phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở hiệu quả nói riêng tại địa phương (Biểu mẫu số 06). Trên địa bàn huyện trong giai đoạn 2021-2024, không có mô hình, sáng kiến nào được áp dụng. 
- Đánh giá tác động, hiệu quả của việc đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật tại địa phương.

+ Các cấp ủy, chính quyền địa phương tự rà soát, đánh giá thực trạng địa phương theo các tiêu chí theo quyết định số 25/2021/QĐ-TTg và Thông tư số 09/2021/TT-BTP làm cơ sở để xem xét đề ra các chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo để từng bước đạt số điểm cao hơn, khai thác có hiệu quả hơn các thiết chế pháp luật, cải thiện ngày càng tốt hơn các điều kiện để người dân tiếp cận pháp luật. 

+ Tạo bước chuyển biến mới làm cho mỗi cán bộ, công chức nêu cao tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân. Quan tâm giải quyết kịp thời những yêu cầu hợp pháp của người dân, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân. Hạn chế những biểu hiện tiêu cực, cửa quyền, sách nhiễu phát sinh trong hoạt động giải quyết công việc theo yêu cầu của công dân của mỗi CBCC.

+ Người dân được tạo điều kiện thuận lợi hơn trong việc tiếp cận pháp luật, nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật, nâng cao khả năng giám sát việc thực hiện pháp luật của các cơ quan nhà nước và cán bộ công chức nhà nước cũng như khả năng tự bảo vệ và được bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của mình. 

+ Góp phần thúc đẩy cải cách hành chính, giữ vững ANTT, nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, làm trong sạch tổ chức bộ máy và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền cơ sở, tác động tích cực đến công cuộc xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Ưu điểm, thuận lợi:
Việc thực hiện đánh giá công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn huyện Thái Thụy được triển khai nghiêm túc, bảo đảm công khai minh bạch, dân chủ, đúng quy định của pháp luật; công tác lãnh đạo, điều hành, đảm bảo cơ sở vật chất, các điều kiện nhằm nâng cao chất lượng tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở đã được quan tâm. 

Sau 02 năm triển khai thực hiện Quyết định 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật hầu hết các chỉ tiêu, tiêu chí TCPL, nhất là các tiêu chí 1,2,5 các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đạt điểm tương đối cao đủ điều kiện đạt chuẩn TCPL, tạo bước chuyển biến mới làm cho cả hệ thống chính trị và cá nhân mỗi cán bộ, công chức nêu cao tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân. Quan tâm giải quyết kịp thời, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân. Hạn chế biểu hiện tiêu cực, cửa quyền, sách nhiễu trong thực thi công vụ. Góp phần thúc đẩy cải cách hành chính, làm trong sạch tổ chức bộ máy và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền cơ sở, tác động tích cực đến công cuộc xây dựng nông thôn mới tại các xã, thị trấn.

Người dân được tạo điều kiện thuận lợi hơn trong việc tiếp cận pháp luật, nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật, nâng cao khả năng giám sát việc thực hiện pháp luật của các cơ quan, cán bộ công chức nhà nước cũng như khả năng tự bảo vệ và được bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Được tham gia bàn bạc và quyết định những vấn đề có liên quan đến đời sống cộng đồng và hưởng những chính sách xã hội theo quy định, góp phần tiếp tục hoàn thiện và nâng cao các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao trên địa bàn huyện.

 Cơ sở vật chất, trang thiết bị thực hiện tiếp cận pháp luật đã và đang được đầu tư cải tạo, nâng cấp, đáp ứng yêu cầu tiếp cận pháp luật của người dân.
2. Khó khăn, hạn chế và nguyên nhân

- Nhận thức của một bộ phận cán bộ, công chức về ý nghĩa, tác dụng của việc đánh giá chuẩn tiếp cận và năng lực công tác, tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân còn hạn chế dẫn đến việc phối hợp thiếu đồng bộ trong việc thực hiện các tiêu chí tiếp cận pháp luật.

-  Cơ sở vật chất, trang thiết bị còn nhiều thiếu thốn. Nguồn thu của ngân sách tại các xã, thị trấn rất hạn chế, phần lớn phải có sự hỗ trợ, bổ sung của ngân sách cấp trên, mặt khác ngân sách xã, thị trấn còn phải thực hiện các nhiệm vụ chi khuyến khích xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn mới, do đó nguồn lực tài chính đầu tư nâng cao hiệu quả một số tiêu chí như: phổ biến giáo dục pháp luật, Tổ chức lấy ý kiến rộng rãi của nhân dân trong công tác ban hành văn bản; hỗ trợ hoạt động hòa giải .v.v. còn rất khó khăn chưa bảo đảm so với yêu cầu đề ra.

- Tình trạng chung hiện nay trong việc tổ chức các hội nghị nhân dân ở thôn là tỷ lệ người tham gia họp thường chiếm tỷ lệ thấp nếu là hội nghị không thật sự liên quan trực tiếp đến quyền lợi của đông đảo người dân. Do đó, việc phổ biến pháp luật, thực hiện nhiều nội dung của pháp lệnh dân chủ ở cơ sở, xây dựng hương ước, quy ước... gặp rất nhiều khó khăn.

- Trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ, công chức không đồng đều, chưa có sự chỉ đạo, kiểm tra của các cơ quan chuyên môn cấp trên, trực tiếp là các phòng ban chuyên môn cấp huyện, nên sự phối kết hợp thực hiện các tiêu chí TCPL giữa các cán bộ công chức ở cơ sở chưa thật chặt chẽ, hạn chế hiệu quả thực hiện. 

- Nhìn chung, sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền còn hạn chế nhất định, chưa đủ sự quyết tâm, quyết liệt cần thiết.

- Việc bố trí nguồn lực cho công tác xây dựng xã đạt chuẩn TCPL chưa đảm bảo, nhất là kinh phí, cơ sở vật chất còn rất hạn chế và chậm được bố trí, đặc biệt là đối với hoạt động PBGDPL, hòa giải cơ sở.

- Tuy một số tiêu chí đã đạt số điểm cao nhưng chưa thật bền vững nếu không có giải pháp duy trì và phát huy kết quả đã đạt được. Tình hình an ninh trật tự còn nhiều phức tạp, bức xúc, nhất là tội phạm, tệ nạn ma túy, trộm cắp tài sản. Khiếu nại, tố cáo còn có trường hợp kéo dài. Công tác phổ biến giáo dục pháp luật chưa bảo đảm chiều sâu, hiệu quả chưa cao. Việc chấp hành quy định về giải quyết TTHC một số lĩnh vực chưa đảm bảo đúng quy trình, quy định (thiếu sổ sách theo dõi, quy trình hướng dẫn TTHC, từ chối tiếp nhận hồ sơ...). 

2.2. Nguyên nhân:

a) Nguyên nhân chủ quan: 

- Công tác chỉ đạo, điều hành và việc quán triệt các văn bản tiếp cận pháp luật chưa bảo đảm quyết liệt. Việc phân công phụ trách các tiêu chí còn nặng về hình thức, chưa có sự kiểm tra, đôn đốc nên vai trò cán bộ phụ trách tiêu chí chưa được thể hiện rõ nét.

- Công chức tư pháp chưa làm tốt vai trò đầu mối, tham mưu trong công tác chuẩn TCPL.

- Công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện nội dung một số tiêu chí chưa đạt yêu cầu.

- Do nhận thức về vai trò, vị trí, ý nghĩa tác dụng của các tiêu chí tiếp cận pháp luật của một số cán bộ, công chức chưa đầy đủ dẫn đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo và sự quan tâm chưa đúng mức đối với việc xây dựng và nâng cao chất lượng các lĩnh vực theo tiêu chí tiếp cận pháp luật.

b) Nguyên nhân khách quan:

- Những khó khăn, vướng mắc do lịch sử để lại chưa được khắc phục như: tệ nạn ma túy, một số vụ việc khiếu nại, tố cáo kéo dài, vượt cấp do bị kẻ xấu lợi dụng, kích động.

- Do khó khăn về nguồn kinh phí bảo đảm cho các hoạt động thực hiện các tiêu chí TCPL như xây dựng và tổ chức hoạt động thư viện pháp luật, trang bị máy vi tính phục vụ nhân dân khai thác cơ sở dữ liệu pháp luật qua máy vi tính, tổ chức các lớp tập huấn và cung cấp tài liệu, bồi dưỡng thù lao cho hòa giải viên, tuyên truyền viên pháp luật...

3. Một số bài học kinh nghiệm:

- Công chức Tư pháp các xã, thị trấn tịch phải tích cực tham mưu làm chuyển biến căn bản nhận thức, trước hết của lãnh đạo cấp ủy, chính quyền địa phương về ý nghĩa, tác dụng tích cực của việc thực hiện các tiêu chí TCPL gắn với việc thực hiện các tiêu chí nông thôn mới; Nông thôn mới nâng cao và xây dựng Đảng bộ, chính quyền các xã, thị trấn trong sạch, vững mạnh, từ đó mà cấp ủy, chính quyền địa phương có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tích cực, có hiệu quả việc thực hiện quyết định 25/2021/QĐ-TTg và Thông tư 09/2021/TT-BTP.

- Tự rà soát, đánh giá đúng thực trạng từng tiêu chí ở địa phương, xem xét đánh giá những thuận lợi, khó khăn việc thực hiện từng tiêu chí để làm cơ sở xây dựng kế hoạch hoàn thiện đến từng tiêu chí.

- Xây dựng kế hoạch chi tiết, nghiên cứu đề ra các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với thực tiễn địa phương. Đồng thời bám sát kế hoạch, triển khai tổ chức thực hiện từng nhiệm vụ, với các giải pháp, biện pháp đã đề ra với quyết tâm cao.

III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP TRONG THỜI GIAN TỚI

1. Phương hướng:
Phát huy những kết quả đã đạt được, nỗ lực phấn đấu đạt chuẩn tiếp cận pháp luật hàng năm, tiến tới các xã, thị trấn đạt  tiêu biểu về tiếp cận pháp luật gắn với xây dựng xã nông thôn mới nâng cao. 

- Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác ban hành văn bản bảo đảm tuân thủ nghiêm Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật nhằm kịp thời triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả VBQPPL của cơ quan có thẩm quyền cấp trên; Phấn đấu duy trì đạt điểm số tối đa.

- Tăng cường phổ biến, quán triệt nhằm thực hiện nghiêm túc, đúng quy định Luật tiếp cận thông tin, luật phổ biến giáo dục pháp luật và các văn bản khác liên quan. Cố gắng cao nhất bố trí nguồn ngân sách hàng năm, tích cực huy động nguồn lực xã hội hóa, cùng với việc phát huy vai trò, trách nhiệm của đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật  nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác PBGDPL. Phấn đấu đạt từ 20/30 điểm trở lên với tiêu chí 2.

- Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến Luật hòa giải cơ sở và Luật trợ giúp pháp lý. Thường xuyên kiện toàn, củng cố, tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ, nâng cao chất lượng đội ngũ hòa giải viên, nêu cao trách nhiệm của các tổ trưởng, tổ phó tổ hòa giải. Trước mắt, năm 2024 tiến hành xây dựng mô hình điểm các tổ hoà giải và từng bước mở rộng trên địa bàn huyên.

- Thực hiện đúng, đủ việc chi thù lao các vụ việc hòa giải đúng quy định pháp luật, chi hỗ trợ hoạt động tổ hòa giải, chú trọng biên soạn, sưu tầm, cung cấp tài liệu cho tổ hòa giải. 

- Thường xuyên theo dõi, kịp thời phát hiện nhu cầu trợ giúp pháp lý của người dân và hướng dẫn, giúp đỡ người có nhu cầu liên hệ với Trung tâm TGPL tỉnh đề nghị trợ giúp. Phấn đấu nâng cao hơn nữa để đạt điểm số tối đa của tiêu chí 3.
- Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng và sự phối kết hợp giữa chính quyền với MTTQ và các tổ chức thành viên của mặt trận, đồng thời tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc pháp lệnh dân chủ ở xã, phường, thị trấn. Tăng cường theo dõi, đôn đốc việc thực hiện quy chế phối hợp giữa HĐND, UBND với MTTQ và các tổ chức thành viên của mặt trận dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy xã, thị trấn trong việc tổ chức thực hiện pháp lệnh này, bảo đảm thực hiện tốt phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân hưởng thụ”. Thường xuyên kiện toàn, củng cố tổ chức, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức thanh tra nhân dân, các Ban giám sát cộng đồng và các tổ chức tự quản khác của nhân dân hoạt động hiệu quả. Nâng cao chất lượng việc chuẩn bị nội dung, chương trình, công tác điều hành, tổ chức các hội nghị nhân dân ở thôn nhằm bảo đảm tính thiết thực, phát huy quyền làm chủ của nhân dân để nhân dân tích cực tham gia, bàn bạc, quyết định những công việc của cộng đồng và đời sống chính trị, kinh tế, xã hội ở địa phương. Phấn đấu luôn đạt điểm số tối đa tiêu chí 4.

2. Nhiệm vụ và giải pháp:
2.1. Xác định nhiệm vụ xây dựng xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị. Thực hiện tốt từng chỉ tiêu, tiêu chí TCPL thực chất là cụ thể hóa việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể ở địa phương. Do đó, cần tiếp tục quán triệt nhằm làm cho toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức có nhận thức đầy đủ, đúng đắn về vị trí, vai trò, ý nghĩa, tác dụng của việc thực hiện các tiêu chí tiếp cận pháp luật đối với việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới của địa phương, để cấp ủy và chính quyền có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, đúng mức, có sự phân công, phối hợp chặt chẽ, đồng bộ gắn việc thực hiện các tiêu chí tiếp cận pháp luật với các nhiệm vụ chính trị khác.

2.2 Phát huy vai trò tham mưu đắc lực của công chức Tư pháp - Hộ tịch, các tổ chức tư pháp ở xã đối với cấp ủy, chính quyền trong xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch thực hiện các tiêu chí TCPL.

2.3 Từng bước cân đối ngân sách để bố trí dành nguồn ngân sách phù hợp với khả năng ngân sách cố gắng đáp ứng cao nhất có thể kinh phí, cơ sở vật chất cho việc thực hiện các tiêu chí TCPL.

2.4 Kịp thời xây dựng kế hoạch và ban hành hệ thống các văn bản chỉ đạo, điều hành, hướng dẫn công tác gắn với các lĩnh vực liên quan, bảo đảm có sự thống nhất nhằm nâng cao chất lơợng từng chỉ tiêu, tiêu chí TCPL.

2.5 Phân công cụ thể trách nhiệm cho từng CBCC bảo đảm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ chuyên môn, kinh nghiệm và kỹ năng của từng người. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn để CBCC được phân công thể hiện và phát huy tốt vai trò phụ trách.

2.6 Tổ chức sơ kết, tổng kết công tác chuẩn TCPL bằng hình thức thích hợp, có chất lượng và hiệu quả cao.

2.7 Thực hiện tốt chế độ báo cáo theo quy định.

IV. Kiến nghị, đề xuất:
1. Đề nghị tổ chức lớp bồi dưỡng, tập huấn, nâng cao chất lượng cho đội ngũ làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ trong công tác chuẩn tiếp cận pháp luật tại cơ sở.

2. Đề nghị các cơ quan chức năng đưa việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng địa phương đạt chuẩn TCPL làm một tiêu chí bắt buộc trong công tác thi đua khen thưởng nhằm thúc đẩy các địa phương quan tâm đúng mức, có hiệu quả việc thực hiện các tiêu chí tiếp cận pháp luật. 

3. Đề nghị UBND tỉnh, Sở Tài chính - Kế hoạch hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra các xã, thị trấn xây dựng dự toán ngân sách hàng năm xác định cụ thể rõ ràng khoản chi cho thực hiện các tiêu chí TCPL, nhất là đối với các tiêu chí  phổ biến GDPL theo quy định của Luật phổ biến giáo dục pháp luật.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện xây dựng xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thái Thụy đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022; 2023./.
	Nơi nhận:
- Sở Tư pháp;

- Lưu: VT, TP.
	TRƯỞNG PHÒNG
  Nguyễn Thị Phương Hiền


BIỂU MẪU PHỤC VỤ SƠ KẾT 02 NĂM THỰC HIỆN
QUYẾT ĐỊNH SỐ 25/2021/QĐ-TTG VÀ THÔNG TƯ 09/2021/TT-BTP

1. Biểu mẫu số 01: Các văn bản hướng dẫn triển khai công tác đánh giá, công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật đã ban hành:
	STT
	Văn bản

(Ghi rõ số ký hiệu, ngày, tháng, năm ban hành, nội dung trích yếu văn bản)

	1
	Kế hoạch số 29/KH-UBND ngày 14/2/2022 của UBND huyện Thái Thụy về việc Phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật.

	2
	Kế hoạch số 13/KH-UBND ngày 19/01/2023 của UBND huyện Thái Thụy về việc Phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật

	3
	Công văn số 12/TP ngày 13 tháng 4 năm 2022 của phòng Tư pháp về việc hướng dẫn công tác đánh giá công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022


2. Biểu mẫu số 02: (Kèm theo Báo cáo số    :BC-UBND ngày 22/03/2024 của UBND xã)

Đơn vị: Triệu đồng

	STT
	Năm 2021
	Năm 2022
	Năm 2023

	
	Ngân sách nhà nước thường xuyên
	Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới
	Kinh phí xã hội hóa (nếu có)
	Ngân sách nhà nước thường xuyên
	Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới
	Kinh phí xã hội hóa (nếu có)
	Ngân sách nhà nước thường xuyên
	Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới
	Kinh phí xã hội hóa (nếu có)

	Cấp tỉnh
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cấp huyện
	10
	0
	0
	15
	0
	0
	15
	0
	0

	Cấp xã
	37
	0
	0
	53
	0
	0
	54
	0
	0


3. Biểu mẫu số 03: Thống kê số xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và số xã đạt tiêu chí “Tiếp cận pháp luật” trong Bộ Tiêu chí quốc gia xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025 (gọi tắt là xã đạt tiêu chí TCPL nâng cao):
	STT
	Năm
	Tổng số xã, phường, thị trấn
	Số đơn vị xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật
	Số xã đạt tiêu chí TCPL nâng cao

	
	
	Xã
	Thị trấn
	Xã
	Thị trấn
	

	1
	2022
	35
	01
	35
	01
	01

	2
	2023
	35
	01
	35
	01
	02


4. Biểu mẫu số 04: Thống kê số xã, phường, thị trấn chưa đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.
	STT
	Năm
	Số đơn vị xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật
	Nguyên nhân

	
	
	Xã
	Phường, thị trấn
	

	1
	2022
	0
	0
	Tổng số điểm của các tiêu chí đạt dưới 80 điểm

	
	
	0
	0
	Số điểm của từng tiêu chí đạt dưới 50% số điểm tối đa (nêu rõ tiêu chí nào?)

	
	
	0
	0
	Trong năm đánh giá, có cán bộ, công chức là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền xã, phường, thị trấn bị xử lý kỷ luật hành chính do vi phạm pháp luật trong thi hành công vụ hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

	2
	2023
	0
	0
	Tổng số điểm của các tiêu chí đạt dưới 80 điểm

	
	
	0
	0
	Số điểm của từng tiêu chí đạt dưới 50% số điểm tối đa (nêu rõ tiêu chí nào)

	
	
	0
	0
	Trong năm đánh giá, có cán bộ, công chức là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền xã, phường, thị trấn bị xử lý kỷ luật hành chính do vi phạm pháp luật trong thi hành công vụ hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.


5. Biểu mẫu số 05: Danh sách xã, phường, thị trấn bị thu hồi Quyết định công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (nếu có):
	STT
	Tên xã, phường, thị trấn
	Năm ra QĐ công nhận đạt chuẩn TCPL
	Năm bị thu hồi/hủy bỏ Quyết định công nhận đạt chuẩn TCPL
	Lý do



	I
	Thành phố…
	
	
	

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	….
	
	
	
	

	II
	Huyện…
	
	
	

	…
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	



6. Biễu mẫu số 06: (Kèm theo Báo cáo số    :BC-UBND ngày 22/03/2024 của UBND xã)

	STT
	Tên mô hình, giải pháp, sáng kiến
	Nội dung chính của mô hình, giải pháp, sáng kiến
	Địa bàn áp dụng
	Đã có văn bản hướng dẫn nhân rộng
	Đã được khen thưởng



	1
	Mô hình “Tổ Phổ biến GDPL kết hợp hòa giải cơ sở”
	Tổ phổ biến GDPL phối hợp với Tổ hòa giải thôn hòa giải các vụ việc xích mích, mâu thuẫn, tranh chấp liên quan khi được tổ hòa giải mời tham gia; Tuyên truyền, vận động nhân dân nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật;
	Trong toàn xã
	Chưa
	Không

	2
	Mô hình “Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật

thông qua Đài truyền thanh”
	Khai thác thông tin trên Trang thông tin điện tử PBGDPL tỉnh Thái Bình để tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh của xã; Cập nhật các văn bản pháp luật mới để tuyên truyền theo định hướng của Hội đồng PBGDPL cấp huyện; Tăng cường thời lượng tuyên truyền các chuyên mục về pháp luật.
	Trong toàn xã
	Chưa
	Không


